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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 34/2018/Qð-UBND 

 
                          Phú Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh về xét, cho phép sử dụng thẻ ñi lại  
của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân APEC; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 54/2015/Qð-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế về việc cấp và quản lý 
thẻ ñi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 
28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 05 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ ñi lại của doanh nhân 
APEC theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ (tại Tờ trình số 13/TTr-SNgV ngày 
22/6/2018); ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 82/BC-STP ngày 28/5/2018, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về xét, cho phép sử dụng thẻ 

ñi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên. 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày  30 tháng  8 năm 2018.  
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 1316/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 

năm 2009 về ban hành Quy ñịnh về xét, cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân 
APEC thuộc tỉnh Phú Yên của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. 

ðiều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc Sở Ngoại vụ; Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, 
cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan ðình Phùng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
QUY ðỊNH  

V/v Xét, cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Phú Yên 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 34/2018/Qð-UBND  

ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 
 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Quy ñịnh này quy ñịnh về ñối tượng, ñiều kiện và trách nhiệm của các cơ quan trong việc 

xét, cho phép doanh nhân của các doanh nghiệp và một số ñối tượng khác thuộc tỉnh Phú Yên ñược 
sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân APEC (sau ñây viết tắt là thẻ ABTC). 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, 
công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

ðiều 2. ðối tượng ñược xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC 
1. Doanh nhân Việt Nam ñang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Phú 

Yên: 
a) Thành viên hội ñồng thành viên, Tổng giám ñốc, Phó Tổng giám ñốc, Giám ñốc, Phó giám 

ñốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên ñịa bàn tỉnh; Giám ñốc, Phó 
Giám ñốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng; 

b) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp hoặc chi nhánh ngân hàng. 

2. Doanh nhân Việt Nam ñang làm việc tại các doanh nghiệp ñược thành lập hợp pháp theo 
quy ñịnh của pháp luật Việt Nam có ñăng ký kinh doanh tại tỉnh Phú Yên: 

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân; Chủ tịch Hội ñồng thành viên, thành viên Hội ñồng thành viên; 
Chủ tịch Hội ñồng quản trị, thành viên Hội ñồng quản trị,  

b) Tổng giám ñốc hoặc Giám ñốc công ty; 
c) Chủ tịch Hội ñồng quản trị, thành viên Hội ñồng quản trị; Tổng Giám ñốc hoặc Giám ñốc 

hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã; 
d) Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của các doanh 

nghiệp và các chức danh tương ñương khác. 
3. Cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ 

tham dự các hoạt ñộng của APEC: 
Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các 

hoạt ñộng khác của APEC. 
 
ðiều 3. ðiều kiện ñể ñược xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC  
1. ðối với doanh nhân Việt Nam: 
a) Doanh nhân Việt Nam có ñủ các ñiều kiện sau ñây: 
Từ 18 tuổi trở lên, có ñủ năng lực hành vi dân sự, ñang làm việc tại doanh nghiệp ñược quy 

ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều 2 Quy ñịnh này; 
Có hộ chiếu còn giá trị sử dụng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 
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Có hợp ñồng lao ñộng hoặc quyết ñịnh bổ nhiệm chức vụ; không thuộc các trường hợp chưa 
ñược phép xuất cảnh quy ñịnh tại ñiều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 45/2006/Qð-
TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý 
thẻ ABTC. 

b) Doanh nghiệp nơi doanh nhân ñang làm việc: 
Phải có các hoạt ñộng ký kết, hợp tác kinh doanh với ñối tác nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ 

thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC; 
ðã và ñang có thời gian hoạt ñộng từ 12 tháng trở lên; chấp hành ñúng các quy ñịnh của pháp 

luật về thương mại, thuế, hải quan, lao ñộng và bảo hiểm xã hội trong quá trình hoạt ñộng sản xuất 
kinh doanh; 

2. ðối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: 
a) Có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt ñộng khác của APEC 

theo quyết ñịnh cử cán bộ ñi công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; 
b) Có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. 
ðiều 4 Trách nhiệm và phối hợp giữa các cơ quan hữu quan 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Ngoại vụ làm ñầu mối tiếp nhận, thẩm ñịnh 

hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC ñối với các ñối 
tượng quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này. 

2. Các sở, ban ngành, ñoàn thể, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan (sau ñây gọi tắt là các cơ quan hữu 
quan) có trách nhiệm cung cấp thông tin khi có ñề nghị của Sở Ngoại vụ về tình hình chấp hành pháp 
luật của doanh nghiệp và những vấn ñề có liên quan ñến doanh nhân ñang ñề nghị cho phép sử dụng 
thẻ ABTC. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược văn bản ñề nghị, các cơ 
quan hữu quan có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ; Văn bản cung cấp 
thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp có giá trị trong vòng 03 (ba) tháng. 

ðiều 5. Trách nhiệm của doanh nghiệp có doanh nhân ñược cấp thẻ ABTC 
1. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và nhân sự 

do mình ñề cử xin phép sử dụng thẻ ABTC, cam kết sử dụng thẻ ABTC ñúng mục ñích, chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật và quy ñịnh của Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ thành viên tham gia 
chương trình thẻ ABTC áp dụng ñối với người ñược cấp thẻ ABTC. 

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm ñịnh kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hàng năm (trước 
ngày 20 tháng 12) báo cáo tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp và gửi Sở 
Ngoại vụ ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. ðối với doanh nhân không còn giữ các chức vụ nêu tại ðiều 2 Quy ñịnh này, doanh nghiệp 
phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Sở Ngoại vụ ñể báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra 
quyết ñịnh thu hồi quyết ñịnh cho phép sử dụng thẻ ABTC, ñồng thời có văn bản thông báo cho Cục 
Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an ñể thực hiện việc thông báo cho cơ quan có thẩm quyền các 
nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC ñã cấp cho doanh nhân ñó không còn giá trị. 

ðiều 6. Trách nhiệm của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức ñược 
cấp thẻ ABTC 

1. Cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm về tính chính 
xác của các thông tin kê khai và nhân sự do mình ñề cử xin phép sử dụng thẻ ABTC, cam kết sử 
dụng thẻ ABTC ñúng mục ñích, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và quy ñịnh của Việt Nam và các 
nước, vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC áp dụng ñối với người ñược cấp thẻ 
ABTC. 

2. ðối với cán bộ, công chức, viên chức ñã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ hoặc ñã nghỉ 
việc. Cơ quan, ñơn vị phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Sở Ngoại vụ ñể báo cáo Chủ tịch Ủy 
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ban nhân dân tỉnh ra quyết ñịnh thu hồi quyết ñịnh cho phép sử dụng thẻ ABTC, ñồng thời có văn 
bản thông báo cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an ñể thực hiện việc thông báo cho cơ 
quan có thẩm quyền các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên về việc thẻ ABTC ñã cấp cho cán bộ, 
công chức, viên chức ñó không còn giá trị. 

ðiều 7. Chế ñộ báo cáo 
1. Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo theo ñịnh kỳ 6 tháng (trước ngày 25 tháng 6), hàng năm 

(trước ngày 25 tháng 12) cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình cấp thẻ ABTC cho doanh nhân tỉnh 
Phú Yên; tổ chức quản lý các doanh nhân ñã ñược xét duyệt cấp thẻ ABTC. 

2. Các cơ quan hữu quan khi phát hiện hoặc nhận ñược thông tin việc doanh nghiệp kê khai 
không chính xác, không chấp hành các quy ñịnh liên quan ñến việc sử dụng thẻ ABTC, có văn bản 
gửi về Sở Ngoại vụ ñể trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh việc tạm dừng hoặc 
thu hồi quyết ñịnh cho phép sử dụng thẻ ABTC và ñề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công 
an xem xét, thu hồi thẻ ABTC ñã cấp và thông báo thẻ ABTC không còn giá trị nhập cảnh ñến các cơ 
quan có thẩm quyền của các nước, vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC. 

ðiều 8. Tổ chức thực hiện 
Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy ñịnh này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Sở Ngoại vụ) ñể xem xét, ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

ðiều 9. Quy ñịnh chuyển tiếp 
ðối với các doanh nhân thuộc ñối tượng xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC của Quyết ñịnh số 

1316/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 về xét, cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân 
APEC thuộc tỉnh Phú Yên của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; ñã nộp hồ sơ yêu cầu cho phép sử 
dụng thẻ ABTC trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành, mà hồ sơ ñó chưa ñược thẩm ñịnh, 
tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC thì việc thẩm ñịnh, tham mưu 
trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC sẽ ñược áp dụng theo Quyết ñịnh số 
1316/2009/Qð-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 về xét, cho phép sử dụng thẻ ñi lại của doanh nhân 
APEC thuộc tỉnh Phú Yên của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phan ðình Phùng 

 

 


